	
	Mẫu số 02-TP-TGP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                                            …………, ngày …. tháng … năm 20…..
ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hưng Yên

I. Phần thông tin dành cho người yêu cầu trợ giúp pháp lý

Họ và tên: …………………………………(2)…………………………………..

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: ……………………Cấp ngày……………....

tại ………………
Mối quan hệ với người được trợ giúp pháp lý: ………………………………….

II. Phần thông tin dành cho người được trợ giúp pháp lý

Họ và tên: ……………………………(3)……………..…………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………….. Giới tính: ……………………...

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………………………………………………..

Số CMND/Thẻ căn cước công dân: ………………………Cấp ngày……………

tại ……………………….

Dân tộc: ……...…………………………………………………………………...

Diện người được trợ giúp pháp lý: ……………………………………………….

III. Nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý

1. Tóm tắt yêu cầu trợ giúp pháp lý

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Yêu cầu hình thức trợ giúp pháp lý
Tư vấn pháp luật □
Tham gia tố tụng □
Đại diện ngoài tố tụng □
3. Tài liệu gửi kèm theo đơn

a) …………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………….

c) …………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan lời trình bày trên là đúng sự thật. Đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hưng Yên xem xét trợ giúp pháp lý.

	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)




Chú thích:

(1): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

(2): Họ và tên người yêu cầu trợ giúp pháp lý;

(3): Họ và tên người được trợ giúp pháp lý.
Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-KSNDTC)
	SỞ TƯ PHÁP TỈNH HƯNG YÊN

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



BẢN THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 
(Phát cho người bị buộc tội, người bị hại, đương sự)
I. Ông/bà thuộc một trong những người được trợ giúp pháp lý sau đây thì được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí (không phải trả tiền) (ông/bà khoanh tròn trước đối tượng mà ông/bà tự nhận):
1. Người có công với cách mạng.

2. Người thuộc hộ nghèo.

3. Trẻ em (người dưới 16 tuổi).

4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Người bị buộc tội từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

7. Người thuộc hộ cận nghèo hoặc người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

b) Người nhiễm chất độc da cam;

c) Người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên);

d) Người khuyết tật;

đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

g) Nạn nhân của hành vi mua bán người;

h) Người nhiễm HIV.

II. Người được trợ giúp pháp lý có quyền: Tự mình hoặc nhờ người thân thích (bố, mẹ, vợ, chồng, con...), hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.

III. Để được trợ giúp pháp lý (giúp đỡ về pháp luật), người được trợ giúp pháp lý yêu cầu tổ chức sau thực hiện trợ giúp pháp lý cho mình2:

1. Trong vụ án hình sự, dân sự, hành chính:
a) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ trụ sở chính:  Số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221. 3550.511;  0221.3691.666 
b) Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hưng Yên.
Chi nhánh số 01:
Địa chỉ trụ sở chính: Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh  HưngYên.  
Điện thoại: 0221.3742.384.

Chi nhánh số 02:
Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trung, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0221.3910.640.

Chi nhánh số 03:
Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 0221.3855.988.
c) Công ty luật, văn phòng luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật có ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý được công bố tại…………………….………..

d) Công ty luật, văn phòng luật sư, trung tâm tư vấn pháp luật có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý được công bố tại .…………………..………………..
Xác nhận của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự là đã được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chuyển cho Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý để đọc hoặc thông báo cho biết.
Tôi tự nhận mình là…………………………………………………........... .........................................................................................................................
	NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI, NGƯỜI BỊ HẠI, ĐƯƠNG SỰ
(Ký tên, ghi rõ họ và tên hoặc điểm chỉ)
	 


Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC)
	(1)…………………….
(2)………………………….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: (3)……./BB-…….
	 


BIÊN BẢN
Giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý
Hôm nay, vào lúc (4)……….…….., ngày………tháng…….năm……….

tại (5) …………………………………………………………………………….
Tôi là: (6)……………………......, chức danh: (7)……………… ………, đại diện cho: (2)…………………………………… ……………………………

Thực hiện việc giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí cho ông/bà: (8)………………………….……., là: (9)………….…………………, địa chỉ: (10). …….............................................................................................
……………………………………………………. với các nội dung sau đây:

1. Hỏi: Ông/bà đã đọc hoặc được thông báo nội dung Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý chưa?
Đáp (khoanh tròn vào (a) hoặc (b)):

a) Đã đọc hoặc được thông báo.
b) Chưa đọc hoặc chưa được thông báo.
Nếu chưa đọc hoặc chưa được thông báo, đề nghị ông/bà đọc lại Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý. Nếu ông/bà không tự mình đọc được thì tôi thông báo cho ông/bà biết …………………………….………………………
2. Ông/bà có thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý không?
Đáp (khoanh tròn vào (a) hoặc (b)):

a) Có (ghi rõ đối tượng):………………………………………………….
b) Không thuộc đối tượng:……………… ……………………………….

3. Ông/bà có yêu cầu trợ giúp pháp lý không?
Đáp (khoanh tròn vào (a) hoặc (b)):

a) Có yêu cầu.
b) Chưa có yêu cầu.
4. Các ý kiến khác: ……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
Biên bản này được lập thành 02 bản, người bị buộc tội, người bị hại hoặc đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu hồ sơ vụ án./.

 
	NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI, NGƯỜI BỊ HẠI, ĐƯƠNG SỰ
(Ký tên, ghi rõ họ và tên hoặc điểm chỉ)
	CƠ QUAN/NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


 
Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành; (2) Tên cơ quan ban hành; (3) Số, ký hiệu của biên bản; (4) Ghi rõ giờ, phút; ngày, tháng, năm lập biên bản; (5) Nơi lập biên bản; (6), (7) Ghi rõ họ và tên, chức danh của người lập biên bản; (8) Ghi rõ họ và tên người bị buộc tội, người bị hại, đương sự; (9) Ghi rõ tư cách tham gia tố tụng là người bị buộc tội, người bị hại hoặc đương sự; (10) Ghi rõ địa chỉ của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự (số nhà, ngõ, ngách, tổ, đường, thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố).
Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC)
	(1)…………………….
(2)………………………….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: (3)……./TB-…….
	            ............, ngày…….. tháng …… năm………


                          THÔNG BÁO VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi: (4)……………………… ……………….

Căn cứ vào (5)……………………………………………………………... .…………………………………………………………………………………..., (2) ………… …………………………..………………….. thông báo và đề nghị (4)………………. …………………………………………….….. cử người thực hiện trợ giúp pháp lý cho (6)……………………………………………………... ………………………..………1:
Họ và tên: (7)……………..……………….Ngày tháng năm sinh: (8)…………...
Nơi cư trú: (9)…………………………………………….. ……………………..
Thuộc diện trợ giúp pháp lý: (10)………………………… ……………………..
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ……………………
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án, vụ việc,………
	CƠ QUAN/NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành; (2) Tên cơ quan ban hành; (3) Số, ký hiệu văn bản; (4) Ghi đầy đủ tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc Chi nhánh của Trung tâm; (5) Trường hợp án chỉ định bào chữa thì ghi rõ căn cứ là biên bản tố tụng (số, ngày lập, cơ quan lập); các trường hợp còn lại trong tố tụng hình sự ghi rõ căn cứ là Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý và Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này (số, ngày lập, cơ quan lập); trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính ghi căn cứ là Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý; (6) Ghi rõ là người bị buộc tội, người bị hại hoặc đương sự; (7), (8), (9) Ghi rõ thông tin của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý: họ và tên; ngày/tháng/năm sinh; nơi cư trú ghi rõ là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (số nhà, ngõ, ngách, tổ, đường, thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố); (10) Ghi rõ thuộc diện người được trợ giúp pháp lý nào trong Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý, ví dụ: người có công với cách mạng.
1 Trường hợp có nhiều người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thì ghi rõ: những người bị buộc tội, người bị hại, đương sự theo danh sách kèm theo (có các nội dung: họ và tên; ngày/tháng/năm sinh; nơi cư trú; thuộc diện được trợ giúp pháp lý; là người bị buộc tội, người bị hại hoặc đương sự).
Mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC)
	(1)…………………….
(2)………………………….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: (3)……./TT-…….
	............, ngày…….. tháng …… năm………


 
THÔNG TIN VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi: (4)………...........................................

Căn cứ (5)… …………………….……....................................................... (2)………………………………… ……………………………………………... thông tin để (4)………… ………………… ………….. …. kiểm tra thông tin về người được trợ giúp pháp lý đối với (6)………………………..………. .…1:

Họ và tên: (7)………………… …………………………………………..

Nơi cư trú: (8)……………… ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- ………….
- Lưu: VT.
	CƠ QUAN/NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành; (2) Tên cơ quan ban hành; (3) Số, ký hiệu văn bản; (4) Ghi đầy đủ tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố hoặc Chi nhánh của Trung tâm; (5) Trong tố tụng hình sự, ghi rõ căn cứ là Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý và Biên bản giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí của người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý (số, ngày lập, cơ quan lập); trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính ghi rõ căn cứ là Bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý; (6) Ghi rõ là người bị buộc tội, người bị hại hoặc đương sự; (7), (8) Ghi rõ thông tin của người bị buộc tội, người bị hại hoặc đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý: họ và tên; nơi cư trú ghi rõ là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (số nhà, ngõ, ngách, tổ, đường, thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố).

1 Trường hợp có nhiều người bị buộc tội, người bị hại, đương sự thì ghi rõ: những người bị buộc tội, người bị hại, đương sự theo danh sách kèm theo (có các nội dung: họ và tên; nơi cư trú; là người bị buộc tội, người bị hại hoặc đương sự).
1

